
 

Địa chỉ: Số 3, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.  
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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   240  /TB-SYT 
             

         Bắc Ninh, ngày 30  tháng  9  năm 2024 

THÔNG BÁO 

V/v tiếp nhận đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Theo đề nghị đăng tải nhân sự đăng ký hành nghề của Trung tâm Y tế thành 

phố Bắc Ninh tại văn bản số 499/CV-TTYT ngày 24/9/2024; Trung tâm Y tế huyện 

Gia Bình tại văn bản số 445/TTYT-KHNV ngày 27/9/2024. 

Sở Y tế Bắc Ninh thông báo tiếp nhận đăng tải lên cổng thông tin điện tử Sở 

Y tế nhân sự đăng ký hành nghề tại 02 cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cụ thể:    

1. Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh 

- Bổ sung 05 người hành nghề: Điều dưỡng Nguyễn Thị Phương Lan; điều 

dưỡng Vũ Thị Thu Thảo; điều dưỡng Phương Thị Tuyền; điều dưỡng Nguyễn Thị 

Hương Lý; y sỹ Nguyễn Thị Đô. 

- Điều chỉnh thông tin 02 người hành nghề: Điều dưỡng Nguyễn Thị Lan; 

điều dưỡng Dương Thị Thường. 

2. Trung tâm Y tế huyện Gia Bình 

- Bổ sung 02 người hành nghề: Bác sĩ Nguyễn Văn Thao; bác sĩ Lê Đình 

Ngọc Phan. 

(chi tiết theo file đính kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh: 

- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý và trước pháp luật về các thông 

tin đăng ký hành nghề đề nghị đăng tải.  

- Thiết lập lưu trữ tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh hồ sơ đăng ký hành nghề 

kèm các tài liệu minh chứng theo quy định.  

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Sở Y tế Bắc Ninh thông báo để đơn vị biết, thực hiện theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- TTYTTPBN; TTYTGB (để t/h); 

- Lưu: VT, NVY. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

    

 
Đào Khắc Hùng 

mailto:syt@bacninh.gov.vn
http://syt.bacninh.gov.vn/


 



TT Họ tên
Số căn cước 

công dân

Văn bằng, 

chứng chỉ (3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5) Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở (6)

Vị trí 

chuyên môn 

(7)

Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn

Thời điểm tiếp nhận 

người hành nghề (9)

Thông tin 

ĐKHN tại cơ sở 

khác (10)

Ghi chú (12)

1
Nguyễn Thị 

Phương Lan
024186011147

Cử nhân Điều 

dưỡng

Số 006649/BN-

CCHN ngày 

20/12/2023

Thực hiện PVHĐCM điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-

17h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần. Thời gian nghỉ, làm việc ngoài 

giờ theo quy định của pháp luật

Cử nhân 

Điều dưỡng
Không

Khoa Dược - 

CLS

Ngày 01/03/2022 

(QĐ số 

373/2022/HĐLV 

ngày 01/03/2022)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

2
Vũ Thị Thu 

Thảo
125872599

Điều dưỡng 

TH

Số 005712/BN-

CCHN ngày 

27/05/2021

Thực hiện PVHĐCM điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-

17h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần. Thời gian nghỉ, làm việc ngoài 

giờ theo quy định của pháp luật

Điều 

dưỡng TH
Không TYT Vệ An

Ngày 28/06/2022 

(QĐ số 

936/2022/HĐLV 

ngày 28/06/2022)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

3
Phương Thị 

Tuyền
125239534

Điều dưỡng 

TC

Số 005711/BN-

CCHN ngày 

27/05/2021

Thực hiện PVHĐCM điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-

17h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần. Thời gian nghỉ, làm việc ngoài 

giờ theo quy định của pháp luật

Điều 

dưỡng TC
Không

TYT Võ 

Cường

Ngày 15/08/2019 

(QĐ số 

562/2019/HĐLV 

ngày 15/08/2019)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

4
Nguyễn Thị 

Hương Lý
125180484

Điều dưỡng 

TC

Số 005710/BN-

CCHN ngày 

27/5/2021

Thực hiện PVHĐCM điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-

17h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần. Thời gian nghỉ, làm việc ngoài 

giờ theo quy định của pháp luật

Điều 

dưỡng TC
Không TYT Tiền An

Ngày 08/08/2019 

(QĐ số 

350/2019/HĐLV 

ngày 08/08/2019)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

5 Nguyễn Thị Đô 125202543 Y sỹ Sản nhi

Số 0003335/BN-

CCHN ngày 

24/08/2015

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Sản Nhi tại trạm y tế

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-

17h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần. Thời gian nghỉ, làm việc ngoài 

giờ theo quy định của pháp luật

Y sỹ Sản 

nhi
Không

TYT Vân 

Dương

Ngày 01/10/2021 

(QĐ số 

1671/2021/HĐLV 

ngày 01/10/2021)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

 SỐ NGƯỜI HÀNH NGHỀ BỔ SUNG: 05

UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH

TRUNG TÂM Y TẾ

Số:      499   /CV-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 9 năm 2024

 Nội dung báo cáo đăng ký hành nghề thay đổi đợt này (Số người hành nghề bổ sung: 05. Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 02

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ TP BẮC NINH

2. Giấy phép hoạt động KBCB: số 184/SYT-GPHĐ ngày 14/8/2019.  Địa chỉ: Số 36A, Lê Phụng Hiểu, Vệ An, TPBN

3. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Nguyễn Thị Hằng, CCHN số 0001838/BN-CCHN. Điện thoại: 0983,128,626

4. Thông tin người lập biểu: Họ tên: Nguyễn Thu Trang. Phòng KHTCHC. Điện thoại: 0374692733

5. BÁO CÁO ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KBCB CỤ THỂ NHƯ SAU:

SỐ NGƯỜI ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN HÀNH NGHỀ: 02



1
Nguyễn Thị 

Lan
027185003969

Cử nhân Điều 

dưỡng

Số 001842/BN-

CCHN ngày 

05/01/2024

Thực hiện PVHĐCM điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-

17h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần. Thời gian nghỉ, làm việc ngoài 

giờ theo quy định của pháp luật

Cử nhân 

Điều dưỡng
Không Khoa CSSKSS

Ngày 03/05/2006 

(QĐ số 

112/2006/TCCB 

ngày 03/05/2006)

Không

Điều chỉnh văn 

bằng chuyên môn 

từ “ Hộ sinh trung 

học” sang “Cử 

nhân điều dưỡng”

2
Dương Thị 

Thường
027187001342

Điều dưỡng 

cao đẳng

Số 0001849/BN-

CCHN ngày 

08/12/2023

Thực hiện PVHĐCM điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-

17h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần. Thời gian nghỉ, làm việc ngoài 

giờ theo quy định của pháp luật

Điều 

dưỡng cao 

đẳng

Không
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 08/11/2013 

(QĐ số 

826/2013/HĐLV 

ngày 08/11/2013)

Không

Điều chỉnh văn 

bằng chuyên môn 

từ “Y sỹ” sang 

“Điều dưỡng cao 

đẳng”

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hằng

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

   Nơi nhận:

  - Sở Y tế (đn đăng tải);

  - Phòng y tế TPBN (báo cáo)

  - Lưu: VT.

TTYT TP Bắc Ninh chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ 

đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề theo quy định.



UBND HUYỆN GIA BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

Số:           /TTYT-KHNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Gia Bình, ngày         tháng 9 năm 2024 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 
 

Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh 
 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Gia Bình. 

2. Thông tin GPHĐ: số 71/SYT-GPHĐ ngày 31/10/2018, địa điểm hành nghề: Số 1, đường Gia Định, Thị trấn Gia Bình, huyện 

Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt động: 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Thông tin người phụ trách CMKT: Bác sĩ Nguyễn Văn Minh; CCHN số 0002215/BN-CCHN .ngày cấp 10/3/2014, PVHN: 

khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyển. Điện thoại: 0868925777. 

4. Thông tin người lập biểu: Đồng Thị Thanh, chức danh: Bác sỹ phòng Kế hoạch nghiệp vụ-CĐT-QLCL. Điện thoại: 

0916998111. 

5. Báo cáo bổ sung người hành nghề 

TT Họ tên 

Số căn 

cước công 

dân 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

đào tạo (3) 

Số giấy 

phép hành 

nghề/CCH

N (4) 

Phạm 

vi hành 

nghề 

(5) 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở (6) 

Vị trí 

chuyên 

môn (7) 

Chức danh 

chuyên môn 

quản lý (8) 

 

Thời điểm tiếp 

nhận người hành 

nghề (9) 

Đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

(10) 

Ghi chú 

(11) 

1 
Nguyễn 

Văn Thao 

02709800

1450 

Bác sỹ y 

khoa 

(ĐHYD

HP, 

2022) 

Số 

000182/BN-

GPHN, cấp 

ngày 

22/8/2024 

Chuyên 

khoa 

Nhi 

khoa  

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 13h 

đến 16h30 các ngày từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng tuần. Lịch 

trực, làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Nhi 

khoa 

Không 

HĐLĐ số 

3010/HĐLĐ-

TTYT ngày 

30/10/2023 của 

TTYTGB 

Không 
Cấp mới 

GPHN 

445 27



2 
Lê Đình 

Ngọc Phan 

02709800

8445 

Bác sỹ 

y khoa 

(ĐHY

DHP, 

2022) 

Số 

000191/BN-

GPHN, cấp 

ngày 

5/9/2024 

Chuyên 

khoa 

Nội 

khoa  

Buổi sáng từ 7h00 đến 

11h30; Buổi chiều từ 13h 

đến 16h30 các ngày từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng tuần. Lịch 

trực, làm ngoài giờ theo quy 

chế bệnh viện 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Nội 

khoa 

Không 

HĐLĐ số 

3107/HĐLĐ-

TTYT ngày 

31/7/2024 của 

TTYTGB 

Không 
Cấp mới 

GPHN 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế  (đn đăng tải); 

- Phòng NVY (báo cáo); 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Lưu: VT, KH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 
 


